
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:       /CNPN-VTĐĐ 

Về việc Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày     tháng     năm 2025 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty 

báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1 Cụ thể phạm vi công việc như sau:  

TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT SL Ghi chú 

1 Vòng bi 

Kích thước: 25x40x58 mm 

Mã sản phẩm: R060202510 

Tên gọi Rexroth 25 RO10 

Hãng sản xuất: Bosch Rexroth 

Cái 1  

2 Vòng bi NK 40/30 Cái 1  

3 
Van điện từ 

(Solenoid Valve 5/2) 

Bao gồm giắc cắm cuộn 

solenoid, chuẩn NAMUR, coil 

220V, ren G1/4 

Mã sản phẩm: 08VS050003 

Hãng sản xuất: AIGNEP 

Bộ 50  

4 Ống xã khí (Silencer) 

Mã sản phẩm: 07110 00 003, 

ren G1/4 

Hãng sản xuất: AIGNEP 

Cái 100  

5 Đèn pha LED 

Mã sản phẩm: CP06 150W 

Điện áp: 220V/50HZ 

Chíp led SMT, cấp bảo vệ IP65 

Quang thông: 13500 lm 

Nhiệt độ màu: 6500K 

Hãng sản xuất: Rạng Đông 

Bộ 40  

6 
Giá đỡ dao gạt liệu 

vùng giữa 

354 x 211 (tài liệu đính kèm 

mục 1) 
Cái 8  

7 
Giá đỡ dao gạt liệu 

đầu vào (góc phải) 

694 x 211 (tài liệu đính kèm 

mục 2) 
Cái 1  

8 
Giá đỡ dao gạt liệu 

đầu ra (góc trái) 

694 x 211 (tài liệu đính kèm 

mục 3) 
Cái 1  

9 Cờ lê lực 

Model: AQT-N6980 

Lực siết max: 980 Nm 

Đầu khẩu ra 3/4 inch 

Hãng sản xuất: Licota 

Cái 1  

Số và ký hiệu: 2587/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 12/12/2025
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10 Bộ nhân lực 

Model: AWT-30108 

Lực siết max: 3000 Nm 

Đầu khẩu vào 3/4 inch 

Đầu khẩu ra 1 inch 

Hệ số nhân 1 nhân 3 

Hãng sản xuất: Licota 

Bộ 1  

11 Đồng hồ oxy 
Mã sản phẩm: CGA-540 

Hãng sản xuất: TANAKA 
Bộ 2  

12 Đồng hồ gas 
Mã sản phẩm: CGA-510 

Hãng sản xuất: TANAKA 
Bộ 2  

13 Mỏ cắt gió đá 
Mã sản phẩm: HC-391 

Hãng sản xuất: TANAKA 
Bộ 2  

14 Ê tô 

Mã sản phẩm: THT 6186, 8 

inch 

Hãng sản xuất: Total 

Cái 1  

15 Mũi taro thẳng 
M10x1.5mm 

Hãng sản xuất: Nachi 
Bộ 1  

16 Mũi taro thẳng 
M12x1.75mm 

Hãng sản xuất: Nachi 
Bộ 1  

17 Mũi taro thẳng 
M8x1.5mm 

Hãng sản xuất: Nachi 
Bộ 1  

18 Đá mài thô 

Dùng cho máy mài GB801 

Kích thước: 205x19x15.88mm 

Mã sản phẩm: B-51960 

Hãng sản xuất: MAKITA 

Viên 1  

19 Đá mài tinh 

Dùng cho máy mài GB801 

Kích thước: 205x19x15.88mm 

Mã sản phẩm: B-51976 

Hãng sản xuất: MAKITA 

Viên 1  

20 
Miếng ghép hợp kim 

cho cán dao tiện 

TNNG 160408 - KATA 

Bán kính mũi 0,8mm 
Bộ 1  

2 Điều kiện thanh toán: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán hợp đồng trong vòng 120 ngày kể từ ngày bàn 

giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo 

giá theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT Tên hàng hóa 
Quy cách/Yêu cầu 

kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) 

Số và ký hiệu: 2587/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 12/12/2025
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1       

2       

3       

 Tổng cộng     

 Thuế GTGT     

 Tổng cộng giá trị sau thuế     

2 Thời gian cung cấp hàng hóa/dịch vụ: …… 

3 Điều kiện thanh toán: …… 

4 Bảo hành: …… 

5 Các yêu cầu/đề xuất khác (nếu có): …… 

6 Thời gian có hiệu lực của báo giá: …… 

7 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 03 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư - Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phạm Thị Kim Ánh, email: anhptk7@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VTĐĐ. Ánh 02 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 2587/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 12/12/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




